
STT
TÊN HỌC 

PHẦN
GIẢNG VIÊN 

LOẠI 

TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 

KHẢO

MÔN 

LOẠI
KHO

SỐ 

BẢN 

GHI 

CHÚ SỐ 

HÓA 

ĐKCB/ISBN

1

Một số vấn đề 

tộc người, quan 

hệ tộc người ở 

Việt Nam hiện 

nay

GT

Quan hệ giữa các tộc người 

trong một quốc gia - dân tộc / 

Đặng Nghiêm Vạn. - H. : Chính 

trị quốc gia, 1993. - 192 tr. ; 19 

cm.     

305.8 

QU105H 

1993

1 1 CR 1VNa8417

2

Một số vấn đề 

tộc người, quan 

hệ tộc người ở 

Việt Nam hiện 

nay

GT

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn 

cấp bách liên quan đến mối quan 

hệ dân tộc hiện nay : sách tham 

khảo / Phan Hữu Dật. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2001. - 355 

tr. ; 19 cm. 

305.89592  Kho 7 2 CR VN 501/2002

3

Một số vấn đề 

tộc người, quan 

hệ tộc người ở 

Việt Nam hiện 

nay

GT

Các dân tộc ở Đông Nam Á = 

Southeast Asian nations and 

Minorities / Nguyễn Duy Thiệu 

chủ biên. - H. : Nxb. Văn hóa 

dân tộc, 1997. - 337 tr. ; 21 cm.

 305.8959 

C101D 

1997

1,2 3 CR 1VVa5219

4

Một số vấn đề 

tộc người, quan 

hệ tộc người ở 

Việt Nam hiện 

nay

GT

Bức khảm văn hóa Châu Á : tiếp 

cận nhân học / Grant Evans ; 

Cao Xuân Phổ dịch. - Hà Nội : 

Văn hóa Dân tộc, 2001. - 530 tr. 

; 23 cm.

 306.095 

B552K 

2001 

1,2,3,4 5 CR 1VVa11614

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NGÀNH DÂN TỘC HỌC  



5

Quy trình thiết 

kế và tổ chức 

một dự án nghiên 

cứu Dân tộc học
GT

Phương pháp và kỹ thuật trong 

nghiên cứu xã hội / Nguyễn 

Xuân Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Trẻ, 2004. - 283 tr. ; 20 cm.

300.7 Kho 7 2 CR VN 3518/2006

6

Quy trình thiết 

kế và tổ chức 

một dự án nghiên 

cứu Dân tộc học TK

Nhân học : Một quan điểm về 

tình trạng nhân sinh / Emily A. 

Schultz, Robert H. Lavenda ; 

Phan Ngọc Chiến, Hồ Liên Biện 

dịch ; Phan Văn Hy hiệu đính. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2001. -

 506 tr. ; 27 cm.        

301 

NH121H 

2001

1,2 2 CR 1VVa8600

7

Quy trình thiết 

kế và tổ chức 

một dự án nghiên 

cứu Dân tộc học
TK

Anthropological theory : an 

introductory history / R. Jon 

McGee, Richard L. Warms. - 3rd 

ed. - Boston : Mc Graw Hill, 

2004. - xi, 671 p.

 301 A628 2004  1,2 2 CR AV10588

8

Quy trình thiết 

kế và tổ chức 

một dự án nghiên 

cứu Dân tộc học
TK

A history of anthropology / 

Thomas Hylland Eriksen and 

Finn Sivert Nielsen. - London ; 

Sterling, Va. : Pluto Press, 

2001. - 215 p.

9

Quy trình thiết 

kế và tổ chức 

một dự án nghiên 

cứu Dân tộc học
TK

Anthropological Theory Today / 

Moore, Henrietta L. (ed.). -  

Cambridge, UK: Pluto Press, 

2000.

C

10

Quy trình thiết 

kế và tổ chức 

một dự án nghiên 

cứu Dân tộc học
TK

Undrstanding Culture: An In 

trodution to Anthropological 

Theory / Salzman, Phillip C. - 

Prospect Heights, IL; Waveland 

Press, 2000. 



11

 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (các phương 

pháp nghiên cứu 

định tính và định 

lượng)

GT

Research methods in 

anthropology : qualitative and 

quantitative approaches / H. 

Russell Bernard. - 2nd ed. - 

Thousand Oaks, CA ; London : 

Sage Publications, 1994. - 594 p. 

: ill.

306.072
Khoa 

Nhân học
1 CR

12

 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (các phương 

pháp nghiên cứu 

định tính và định 

lượng)

GT

Xác suất và thống kê toán học /

Đặng Hấn. - Hà Nội : Thống kê,

1996. - 215 tr. ; 21 cm.

 519.5 DA- 

H   

 HCMUS-

TD-

Phòng 

Lưu 

hành, 

Tham 

khảo

6 C 70003047

13

 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (các phương 

pháp nghiên cứu 

định tính và định 

lượng)

GT

Nghiên cứu xã hội thực nghiệm : 

Sách tham khảo / Helmul 

Kromrey ; Hồ Kim Tộ dịch. - H. 

: Thế giới, 1999. - 661 tr. ; 20 

cm.     

301 

NGH305C 

1999 

1,2 3 CR 1VVa8140

14

 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (các phương 

pháp nghiên cứu 

định tính và định 

lượng)

GT

Ứng dụng SPSS for windows để 

xử lý và phân tích dữ kiện 

nghiên cứu : Marketing, quản trị, 

kinh tế, y học, tâm lý, xã hội / 

Võ Văn Huy; Võ Thị Lan ; 

Hoàng Trọng. - Hà Nội : Khoa 

học và kỹ thuật, 1997. - 194 tr. ; 

24 cm.

 005.3 VO-H HCMUT-CS1-Nội văn4 CR 3128292002



15

 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (các phương 

pháp nghiên cứu 

định tính và định 

lượng)

GT

SPSS 8.0 – 9.0 – Ứng dụng phân

tích dữ liệu trong quản trị kinh

doanh và khoa học tự nhiên – xã

hội / Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn

Đình Cử, Nguyễn Quốc Anh. -

H. : Giao thông vận tải, 2000.

16

Những biến đổi 

kinh tế - xã hội 

và văn hóa của 

các tộc người ở 

Việt Nam

GT

Mạng lưới xã hội và cơ hội 

thăng tiến trong đời sống dân cư 

đô thị / Văn Ngọc Lan, Trần Đan 

Tâm // Đô thị hóa và vấn đề 

giảm nghèo ở thành phố Hồ Chí 

Minh (lý luận và thực tiễn) / 

Nguyễn Thế Nghĩa, Mạc Đường, 

Nguyễn Quang Vinh đồng chủ 

biên. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 2005. - trang 1095-1138

 

307.760959

7 N5764N 

2005

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

2 CR 100012251

17

Những biến đổi 

kinh tế - xã hội 

và văn hóa của 

các tộc người ở 

Việt Nam

GT
Các bài viết về vốn xã hội / Lê 

Minh Tiến // Khoa học xã hội.
Báo - Tc C

18

Những biến đổi 

kinh tế - xã hội 

và văn hóa của 

các tộc người ở 

Việt Nam

GT

Toàn cầu hóa kinh tế và hội 

nhập kinh tế quốc tế đối với tiến 

trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa ở Việt Nam / Nguyễn Xuân 

Thắng chủ biên. - H. : Khoa học 

Xã hội, 2007. - 267 tr. ; 21 cm.

 330.9597 

T406C 2007
1,2,3,4 7 CR VVa29861



19

Thân tộc, hôn 

nhân và gia đình 

các dân tộc Việt 

Nam 

GT

Văn hoá học: Những lý thuyết 

Nhân học văn hóa : sách tham 

khảo - lưu hành nội bộ / A.A. 

Belik ; Đỗ Lai Thuý, Hoàng 

Vinh, Huyền Giang dịch. - Hà 

Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật, 2000. - 347 tr.

20

Thân tộc, hôn 

nhân và gia đình 

các dân tộc Việt 

Nam 

GT

Nhân chủng học & lược khảo 

thân tộc học / Bửu Lịch. - Sài 

Gòn : Lửa Thiêng, 1970. 

21

Thân tộc, hôn 

nhân và gia đình 

các dân tộc Việt 

Nam 

GT

Nhân học : Một quan điểm về 

tình trạng nhân sinh / Emily A. 

Schult, Robert H. Lavenda; Phan 

Ngọc Chiến, Hồ Liên Biện dịch. - 

 H. : Chính trị quốc gia, 2001. -

 506 tr. ; 27 cm. 

301 

NH121H 

2001

1,2 2 CR 1VVa8600

22

Thân tộc, hôn 

nhân và gia đình 

các dân tộc Việt 

Nam 

GT

Bức khảm văn hóa Châu Á : tiếp 

cận nhân học / Grant Evans ; 

Cao Xuân Phổ dịch. - Hà Nội : 

Văn hóa Dân tộc, 2001. - 530 tr. 

; 23 cm. 

306.095 

B552K 

2001  

1,2,3,4 5 CR 1VVa11614

23

Thân tộc, hôn 

nhân và gia đình 

các dân tộc Việt 

Nam 

GT

Góp phần nghiên cứu văn hóa và 

tộc người / Nguyễn Từ Chi. - Hà 

Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 

1019 tr. : bảng ; 21 cm.

 

305.800959

7 G434P 

2018

2 1 C VVa75944

24

Thân tộc, hôn 

nhân và gia đình 

các dân tộc Việt 

Nam 

GT

Lịch sử phát triển xã hội các dân 

tộc người Mã Lai - Đa Đảo ở 

Việt Nam / Nguyễn Tuấn Triết. - 

H. : Khoa học Xã hội, 2000. -

 220 tr. ; 20 cm. 

305.8959 

L302S 

2000  

1,2,3 3 CR 1VVa10631



25

Thân tộc, hôn 

nhân và gia đình 

các dân tộc Việt 

Nam 

GT

Gia đình và hôn nhân truyền 

thống ở các dân tộc Malayô-

Polynexia-Trường Sơn-Tây 

nguyên / Vũ Đình Lợi. - Hà Nội 

:  Khoa học Xã hội, 1994. -  

171tr. : sơ đồ ; 19 cm

Kho 7 2 C VN 340/95

26

Các lý thuyết 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Nhập môn lý thuyết nhân học /

Robert Layton ; Phan Ngọc

Chiến, Lương Văn Hy dịch. -

TP. Hồ Chí Minh : Đại học

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

2007. - 450 tr

 301.01 NH123M 20071,2,3,4 10 CR VVa30600

27

Các lý thuyết 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Một số vấn đề lý thuyết và phươn

g pháp nghiên cứu nhân học / 

Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, 

Trần Thị Thu Hằng ; Vũ 

Thị Phương Anh, Phan Ngọc 

Chiến, Hoàng Trọng dịch. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 

2006. - 627 tr. ; 21 cm.

 301.01 

M458S 

2006

1,2,3,4,5 10 C 1VVa24641

28

Các lý thuyết 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Nhân học : Một quan điểm về 

tình trạng nhân sinh / Emily A. 

Schultz, Robert H. Lavenda ; 

Phan Ngọc Chiến, Hồ Liên Biện 

dịch ; Phan Văn Hy hiệu đính. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2001. -

 506 tr. ; 27 cm.        

301 

NH121H 

2001

1,2 2 CR 1VVa8600

29

Các lý thuyết 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Undrstanding Culture: An In 

trodution to Anthropological 

Theory / Salzman, Phillip C. - 

Prospect Heights, IL; Waveland 

Press, 2000. 



30

Tôn giáo và 

những vấn đề tôn 

giáo ở Việt Nam

GT

Tôn giáo và xã hội hiện đại : 

biến chuyển của lòng tin ở 

phương tây / Cao Huy Thuần. - 

Huế. : Thuận Hóa, 2006. - 142 

tr. ; 19 cm.     

291 T454G 

2006
1,2,3,4 6 CR 1VNa13210

31

Tôn giáo và 

những vấn đề tôn 

giáo ở Việt Nam

GT

Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn tôn giáo ở Việt Nam : sách 

tham khảo / Đặng Nghiêm Vạn 

chủ biên. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 1998. - 314 tr. ; 20 cm

 200.9597 

NH556V 

1998 

1 1 C 1VVa4081

32

Tôn giáo và 

những vấn đề tôn 

giáo ở Việt Nam

GT

Lý luận về tôn giáo và tình hình 

tôn giáo ở Việt Nam : sách tham 

khảo / Đặng Nghiêm Vạn. - H. : 

Chính trị quốc gia, 2001. - 358 

tr. ; 21 cm. 

299.501 

L600L 

2001 

2 2 C(R-2005) VVa72261

33

Tôn giáo và 

những vấn đề tôn 

giáo ở Việt Nam

TK

Một số tôn giáo ở Việt Nam / 

Nguyễn Thanh Xuân. - Hà Nội : 

Tôn giáo, 2007. - 582 tr. ; 21 cm.

200.9597 

M458S 

2007

1,2,3,4 5 CR VVa31037

34

Tôn giáo và 

những vấn đề tôn 

giáo ở Việt Nam

TK
Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2005. - 27 tr. ; 19 cm.

344.09597 

PH109L 

2005  

1,2 2 CR 1VNa12084

35

Tôn giáo và 

những vấn đề tôn 

giáo ở Việt Nam

TK

Đạo phật trong cộng đồng người 

Việt ở Nam Bộ - Việt Nam : từ 

thế kỷ XVII đến 1975 / Trần 

Hồng Liên. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2000. - 263 tr. ; 19 cm.

294.3 

Đ108P 

2000  

1,2,3,4 7 C(R-1995) 1VNa4036

36

Vấn đề toàn cầu 

hóa trong nghiên 

cứu Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Toàn cầu hóa kinh tế / Dương

Phú Hiệp, Vũ Văn Hà. - Hà Nội

: Khoa học xã hội, 2001. - 178

tr. ; 21 cm

337 Kho 7 2 C VN 811/2001



37

Vấn đề toàn cầu 

hóa trong nghiên 

cứu Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Một số vấn đề dân tộc trong toàn

cầu hóa / Phan Hữu Dật // Góp

phần nghiên cứu Dân tộc học

Việt Nam. - H. : Chính trị quốc

gia, 2004. - 765 tr. ; 21 cm.

305.807 G434P 20041,2,3,4 6 C 1VVa27413

38

Vấn đề toàn cầu 

hóa trong nghiên 

cứu Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Toàn cầu hóa : quan điểm thực

tiễn và kinh nghiệm quốc tế/

Trung tâm thông tin tư liệu, Viện

nghiên cứu quản lý kinh tế TW. - 

H. : Thống kê, 1999. - 235 tr. ;

28 cm.

337.1 

T406C
Khoa Nhân học 1 C

39

Vấn đề toàn cầu 

hóa trong nghiên 

cứu Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Liên kết ASEAN trong bối cảnh

toàn cầu hóa / Trần Khánh (cb). -

H. : Khoa học xã hội, 2002. -

249 tr. ; 20 cm.

327.59 L305K 20021,2,3 3 CR  1VVa10661

40

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Kế hoạch hóa về giới và phát 

triển: lý thuyết, thực hành và 

huấn luyện = gender planning 

and development: Theory, 

practice and training / Caroline 

O.N. Moser ; Nguyễn Thị Hiên 

dịch ; Phạm Huy Hân hiệu đính. - 

 Hà Nội : Phụ nữ, 1996. - 439 tr. 

: sơ đồ ; 20 cm

305.420917 Kho 7 2 CR VN 1205/98

41

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Nghiên cứu phụ nữ - lý thuyết và 

phương pháp : tuyển tập các 

công trình chọn lọc / Gloria 

Bowles, Renate Dueli Klei ; 

Nguyễn Kim Khánh dịch. - Hà 

Nội : Phụ nữ, 1996. - 258 tr. ; 20 

cm.

 301.3 NGH305C 1996 2 1 CR VVa73211



42

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Xã hội học về giới và phát triển / 

Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Mĩ 

Lộc chủ biên ; Nguyễn Quý 

Thành, Nguyễn Đình Tấn. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2000. - 183 tr. ; 20 cm.   

305.3 

X100H 

2000 

1,2 3 CR 1VVa9031

43

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Nghiên cứu gia đình lý thuyết nữ 

quyền, quan điểm giới / Lê Ngọc 

Văn biên soạn. - H. : Khoa học 

xã hội, 2006. - 245 tr. ; 21 

cm.       

 305.3 

NGH305C 

2006 

1,2,3,4 5 CR 1VVa26579

44

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

GT

Phụ nữ và bình đẳng giới trong 

đổi mới ở Việt Nam = Women 

and gender equality in Đổi mới 

in Vietnam / lê Thi. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 1998. - 367 tr. : 3 tờ 

tranh ảnh màu ; 20 cm

331.409597 Kho 7 2 C
VN 886/99, 

VN 887/99

45

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

TK

Vai trò của phụ nữ trong phát 

triển / Phạm Đình Thái dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Mở 

bán công Tp. Hồ Chí Minh. 

Khoa Phụ nữ học, 1998. - 188 tr.

305.4

Khoa 

công tác 

xã hội

2 C(R-20??)

46

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

TK
Giới nữ / Simone De Beauvoir. -

TP. HCM : Phụ Nữ, 1996.

47

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

TK

Phụ nữ, giới và phát triển / Trần 

Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng. - 

Hà Nội : Phụ nữ, 1996. - 327tr. : 

biểu đồ ; 20cm

305.4  Kho 7 2 CR VN 1765/97

48

Vấn đề giới 

trong nghiên cứu 

Dân tộc 

học/Nhân học

TK

Queer Theory, Gender Theory:

An Instant Primer / Riki

Wilchins. - Los Angeles:

Alyson Books, 2014.  

C



49

Dân tộc học - 

Nhân học kinh tế 

trong bối cảnh 

đương đại

GT

Toàn cầu hóa kinh tế và hội 

nhập kinh tế quốc tế đối với tiến 

trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa ở Việt Nam / Nguyễn Xuân 

Thắng chủ biên. - H. : Khoa học 

Xã hội, 2007. - 267 tr. ; 21 cm.

 330.9597 

T406C 2007
1,2,3,4 7 CR VVa29861

50

Dân tộc học - 

Nhân học kinh tế 

trong bối cảnh 

đương đại

GT

The handbook of economic 

sociology / Neil J. Smelser and 

Richard Swedberg. - 2nd ed. - 

Princeton and oxford : Princeton 

University Press ; New York : 

Russell Sage Foundation, 2005. -

 749 p.

306.3
Không có 

bản giấy

R (Ebook-

TVTT)

51

Dân tộc học - 

Nhân học kinh tế 

trong bối cảnh 

đương đại

GT

Economic Anthropology / Stuart

Plattner // Economic

Anthropology. - Stanford, Calif.

: Stanford University Press,

1989. - p 397 - 428.

306.3
Không có 

bản giấy

R (Trích 

sách)

52

Dân tộc học - 

Nhân học kinh tế 

trong bối cảnh 

đương đại

GT

On the Division of Labor

Between Economics and

Economic Anthropology /

Christina H. Gladwin //

Economic Anthropology . -

Stanford, Calif. : Stanford

University Press, 1989. - p. 397-

425. 

306.3
Không có 

bản giấy

R (Trích 

sách)

53

Seminar về các 

vấn đề nghiên 

cứu đương đại 

GT

Chủ nghĩa bền vững và 12 chủ

nghĩa khác đe dọa môi trường

/ Nicolo Gligo // Global Studies:

Encyclopedia. - 2001

54

Seminar về các 

vấn đề nghiên 

cứu đương đại 

GT

Chiến lược bảo tồn thế giới: Bảo

tồn sự sống vì sự phát triển bền

vững / Quỹ bảo tồn thiên nhiên

thế giới, 1980



55

Seminar về các 

vấn đề nghiên 

cứu đương đại 

GT

Một thế giới không thể chấp 

nhận được : Chủ nghĩa tự do trở 

thành vấn đề cần tranh luận : tài 

liệu tham khảo / Rơnê Đuynông 

; Phạm Ngọc Uyển, Bùi Ngọc 

Chưởng dịch ; Ngô Chú hiệu 

đính. - Hà Nội : Học viện 

Nguyễn Ái Quốc, 1990. - 362 tr. 

; 19 cm.

320.51 

M458T

Khoa 

Nhân học
1 CR VN 884/90

56

Seminar về các 

vấn đề nghiên 

cứu đương đại 

GT

Môi trường và sinh kế : các 

chiến lược phát triển bền vững : 

sách tham khảo / Koos Neefjes ; 

Nguyễn Văn Thanh dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. -

 xvi, 334 tr. : bảng, sơ đồ ; 22 cm

363.7 22 Kho 10

1 

(mượn 

về)

C WB 4971

57

Seminar về các 

vấn đề nghiên 

cứu đương đại 

GT

Khoa học, công nghệ với nhận th

ức, biến đổi thế giới và con 

người : mấy vấn đề lý luận 

và thực tiễn / Phạm Thị Ngọc 

Trầm ; Trung tâm Khoa học Xã 

hội và Nhân văn Quốc gia Viện 

Triết học. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2003. - 358 tr. ; 21 cm.. 

600 P534T

 UEL-CS 

chính-

Kho 

Tổng hợp

3 C 2001771

58

Seminar về các 

vấn đề nghiên 

cứu đương đại 

GT

Kinh tế học của các nước đang

phát triển / Wayne Nafziger. -

Hà Nội : Thống kê, 1998

59

Seminar về các 

vấn đề nghiên 

cứu đương đại 

GT

Con người, môi trường và văn

hóa / Nguyễn Xuân Kính. - H. :

Khoa học Xã hội, 2003. - 410 tr.

; 21 cm.

306.09597 

C430N 

2003 

1,2,3,4 5 C VVa38490



60

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Nhân học : Một quan điểm về 

tình trạng nhân sinh / Emily A. 

Schultz, Robert H. Lavenda ; 

Phan Ngọc Chiến, Hồ Liên Biện 

dịch ; Phan Văn Hy hiệu đính. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2001. -

 506 tr. ; 27 cm.        

301 

NH121H 

2001

1,2 2 CR 1VVa8600

61

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Bức khảm văn hóa Châu Á : tiếp 

cận nhân học / Grant Evans ; 

Cao Xuân Phổ dịch. - Hà Nội : 

Văn hóa Dân tộc, 2001. - 530 tr. 

; 23 cm.

 306.095 

B552K 

2001 

1,2,3,4 5 CR 1VVa11614

62

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Một vài vấn đề về xã hội học và 

nhân loại học : một số bài dịch / 

Phan Ngọc dịch. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 1996. - 388 tr. 

; 21 cm.

301 M458V 1996   1,2 2 CR 1VV9116

63

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Góp phần nghiên cứu văn hóa và 

tộc người / Nguyễn Từ Chi. - Hà 

Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 

1019 tr. : bảng ; 21 cm.

 

305.800959

7 G434P 

2018

2 1 C VVa75944

64

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Các dân tộc ít người ở Việt Nam 

: các tỉnh phía Bắc / Viện Dân 

Tộc Học. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 1978. - 454 tr. ; 26 cm.

 305.8959 

C101D 

1978  

0,1,2 4 CR  1VL3767

65

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Các dân tộc ít người ở Việt Nam 

: các tỉnh phía Nam/ (ĐTTS ghi: 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam. Viện Dân tộc học). - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014. 

- 547 tr. ; 27 cm.

305.895922 

C101D 

2014

2,3,4 8 C(R-1984)  VLa5518

66

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Khảo sát xã hội học về phân 

tầng xã hội / Tương Lai. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 1995. -

 323 tr. ; 21 cm.       

305.5 

KH108S 

1995

1 1 CR VVa48078



67

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Cơ cấu xã hội và phân tầng xã 

hội : Sách chuyên khảo / Nguyễn 

Đình Tấn. - Hà Nội : Lý luận 

Chính trị, 2005. - 401 tr. ; 21 cm.

305.509597 

N5764T 

2005  

Kho Sách 

(Tầng 2)
3 C 100019499

68

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

GT

Về đánh giá chính sách và hoạch 

định chính sách giảm nghèo : Kỷ 

yếu hội thảo / Phạm Xuân 

Nam... [và những người khác] 

đồng chủ biên. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2003. -300 tr. ; 22 

cm.

 336.9 

V250Đ 

2003  

1 1 CR 1VVa13906

69

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

TK

Anthropology / Carol R. Ember, 

Melvin Ember. - Englewood 

Cliffs, N.J. : Prentice hall, 1993. - 

 558 p. ; 23 cm.

301 A628 1993   1 1 C(R-1999) 1AV4026

70

Phân tầng xã hội 

và đô thị hóa ở 

Việt Nam

TK

Cultural anthropology / Serena 

Nanda, Richard L. Warms. - 

Belmont, CA : 

Wadsworth/Thomson Learning, 

2004. - xxxiii, 446 p. : ill. (some 

col.), col. maps ; 26 cm. + 1 CD-

ROM (4 3/4 in.)

  305.8 

N176S 2004

TVTT-

Kho Sách 

(Tầng 2)

1(TL hệ 

thống)
C(R-2007) 100041200

71

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT

Nhập môn lý thuyết nhân học /

Robert Layton ; Phan Ngọc

Chiến, Lương Văn Hy dịch. -

TP. Hồ Chí Minh : Đại học

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

2007. - 450 tr

 301.01 NH123M 20071,2,3,4 10 CR VVa30600

72

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT

Một số vấn đề lý thuyết và phươn

g pháp nghiên cứu nhân học / 

Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, 

Trần Thị Thu Hằng ; Vũ 

Thị Phương Anh, Phan Ngọc 

Chiến, Hoàng Trọng dịch. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 

2006. - 627 tr. ; 21 cm.

 301.01 

M458S 

2006

1,2,3,4,5 10 C 1VVa24641



73

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT
Giới và địa vị: Lý giải về vị trí

của người phụ nữ  

74

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT
Diễn giải về giới / Linda

Nicholson. 

75

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT

Một vài đóng góp về lời giới

thiệu của GS.TS Phan Hữu Dật

cho cuốn Xã hội cổ đại của lewis 

Henry Morgan (1877) / Trương

Huyền Chi. (xuất bản bằng tiếng

Việt (2002))

76

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT

Lý luận trong ngành Nhân học

kể từ những năm 60 / Sherry B.

Ortner, Trường Đại học

Michigan. 

77

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT
Xác lập ý nghĩa cho tính thời đại

/ Marina, Đại học Indiana. 

78

Dân tộc học-

Nhân học nghiên 

cứu về bảo tồn 

và phát triển văn 

hóa 

GT

William Roseberry, Ban Nhân 

học, Khoa sau Đại học, trrường 

New School for social 

Rersearch, New York. Kinh tế 

chính trị. Tạp chí Nhân học hàng 

năm , 1988, 17: 161-85. 



TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


